
Phân loại
Ngày Cách phân loại và vứt rác (Vui lòng vứt rác trước 8 giờ sáng)Địa điểm

Rác tài 
nguyên

Vui lòng điền ngày thu 
gom ở khu vực bạn sinh 

sống.

● Buộc lại bằng dây theo từng loại

● Tháo nắp và bóc nhãn
● Vứt nắp và nhãn vào rác “Rác nhựa”
● Xúc rửa bên trong, đập dẹp trước khi vứt
● �Mang túi đựng rác về sau khi đã vứt rác ở 

điểm thu gom

● Bóc màng bọc, v.v., rửa và vứt vào trong lưới thu gom
*�Nếu là khay không thể loại bỏ được chất bẩn thì vứt dưới dạng “Rác đốt 

được”
*�Loại bỏ chất bẩn trên lớp màng bọc và vứt vào “Rác nhựa”

● Quần áo, khăn, v.v. vẫn dùng được
● �Cho vào loại túi có thể nhìn thấy bên 

trong vàghi là “古布 (Vải cũ)”
● Không được vứt khi trời mưa

Điểm vứt Điểm thu 
gom rác tài nguyên

● �Tháo nắp và xúc rửa bên trong
● �Mang túi đựng rác về sau khi đã vứt rác ở điểm thu 

gom

Rác nhựa

1 lần/tuần

[Đối tượng] ① Vật dụng có ký hiệu nhựa ( ) ② Vật dụng được làm hoàn toàn bằng nhựa Vật dụng ứng với ① hoặc ②
*Xúc rửa qua bằng nước hoặc lau để loại bỏ chất bẩn *Nếu không thể loại bỏ chất bẩn, vứt vào Rác đốt được *Không lồng 2 lớp túi khi vứt *Vứt rác thải y tế dùng tại nhà bằng nhựa vàoRác đốt được *Chỉ được phép vứt các vật dụng có kích thước từ 30 cm trở xuống.

Điểm vứt
Bãi thu gom

Rác đốt 
được

(Rác cháy 
được)

2 lần/tuần

Hãy vứt tại
bãi thu gom

Rác không 
đốt được

(Rác không 
cháy được)

2 lần/tháng

Hãy vứt tại
bãi thu gom

Thu gom 
theo địa 

điểm

Cách phân loại và vứt rác thải, rác nhựa và rác tài nguyên 
[Ấn bản tháng 8 năm 2025]

[Nơi liên hệ về rác tài nguyên và rác nhựa]

[Nơi liên hệ về rác đốt được và rác không đốt được]

Phòng Xúc tiến vệ sinh và Tái chế Người phụ trách hướng 
dẫn/đào tạo
Phòng Xúc tiến vệ sinh và Tái chế Người phụ trách tác nghiệp

☎03-5692-6697
☎03-3892-4671

Lọ đựng thức ăn 
hoặc đồ uống

Túi đựng kẹo, v.v.

Rác nhà bếp

Các loại thủy tinh, 
gốm sứ

Lon đựng thức ăn 
hoặc đồ uống Giấy cũ

Báo, tạp chí, bìa các tông,hộp giấy 
đựng sữa, giấy lộn (túi giấy, hộp giấy, 

giấy gói) , v.v.

Vải cũ
*Không áp dụng cho một số 

khu vực

Cho mượn lưới 
chống quạ (lưới 

chống chim)

Chai nhựa PET Khay đựng thực phẩm bằng xốp

Túi nilon

Cành cây, lá cây, 
hoa và cỏ

Dao làm bếp, kéo

Đồ đựng gia vị, v.v.

Các loại quần áo, 
vải vóc

Bóng đèn

Túi sản phẩm tái 
nạp, v.v.

Dầu ăn

Ô dù

Hộp cơm, v.v.

Các loại giấy

Nồi, chảo

Khay đựng 
trứng Đồ chơiĐồ đựng chất tẩy 

rửa, v.v.

Sản phẩm bằng cao 
su, da

Đồ điện gia dụng 
cỡ nhỏ

Các vật liệu chống xóc như xốp, 
v.v.

Nhựa dính chất bẩn

Pin khô Bình xịt, bật lửa

Làm ráo nước

*�Triển khai từ 
tháng 10 năm 
2025

Bọc trong giấy dày, v.v. và 
ghi là “危険 (Nguy hiểm)”

Cho bóng đèn vào hộp 
giấy, v.v. để tránh bị vỡ　 *Chỉ chấp nhận các vật có 

kích thước từ 30 cm trở xuống

*�Không được đục lỗ để 
tránh nguy hiểm

Sử dụng hết bên trong, 
cho vào túi riêng và ghi là 
“危険 (Nguy hiểm)”

Quản lý đúng cách và sử dụng các 
điểm tập kết rác một cách vệ sinh 
để tránh bị thiệt hại do quạ, v.v. 
Nếu gặp rắc rối do quạ, v.v. bới 
rác, bạn có thể mượn lưới chống 
chim miễn phí với điều kiện có thể 
tự quản lý được.

[Danh mục thu gom] Điện thoại thông minh, điện thoại di động, máy nghe nhạc cầm tay, máy chơi game cầm tay, kim từ điển, máy ảnh kỹ 
thuật số, máy tính bỏ túi, máy quay video cầm tay, bộ đổi nguồn AC, hệ thống định vị ô tô di động, máy tính bảng (ngoại trừ máy tính bảng PC)
[Địa điểm thu gom] Trụ sở hành chính Quận, Trung tâm sinh thái, Trung tâm tái chế, Yui-no-Mori, Act 21 và các trung tâm giao lưu cộng đồng [Địa điểm thu gom]

Trung tâm sinh thái, Trung tâm tái chế, Yui-no-Mori, Văn phòng vệ sinh và tái chế, các văn phòng cư dân quận, các thư viện
*Không thu gom "Đèn tuýp" và "dầu ăn thải (dầu thực vật)" tại "Văn phòng cư dân quận Minami-senju/Machiya".
*�Không thu gom "Nhiệt kế và máy đo huyết áp sử dụng thủy ngân" tại "Yui-no-Mori" hoặc "Văn phòng cư dân quận Minami-

senju/Machiya".
*Không thu gom "Hộp mực in" tại "các văn phòng cư dân quận".

[Danh mục thu gom]Pin (lithium ion, niken-hiđrua kim loại, NiCd), sạc di động, máy cạo râu, quạt cầm tay, v.v.
[Địa điểm thu gom] Văn phòng vệ sinh và tái chế, Trung tâm sinh thái, Trung tâm tái chế, Yui-no-Mori

*�Để biết thêm thông tin về cách 
mượn, vui lòng liên hệ với người 
phụ trách tác nghiệp của Phòng 
Xúc tiến Vệ sinh và Tái chế 

Vật phát ra tiếng "rắc" khi bẻ và gãy vỡ 
(Các khay không phải màu trắng và khay có in họa tiết ở mặt 
trước cũng được chấp nhận)

Cách vứt 
đèn tuýp

Cách vứt thiết bị 
gia dụng loại nhỏ 
đã qua sử dụng

Cách mượn lưới chống 
quạ (lưới chống chim)

Cách vứt 
dầu ăn thải

Cách vứt pin sạc 
loại nhỏ, v.v.

Cách vứt các sản 
phẩm chứa thủy 
ngân

Cách vứthộp 
mực in

Giới hạn số lượng nhỏ Đồ bị bẩn, rách

・ Thấm vào giấy, v.v. 
・ Làm đông bằng chất đông tụ
*�Thu gom theo địa điểm (xem 

ở góc dưới bên phải) Loại bỏ chất thải trong tã
Cắt vòi thành từng đoạn dài 

từ 50 cm trở xuống
Hồ dán văn phòng phẩm, 
gói gia vị bị dính bẩn, v.v.

Thiết bị gia 
dụng loại 

nhỏ

Đèn tuýp, dầu ăn thải (dầu thực vật), nhiệt kế và máy đo huyết áp sử dụng thủy ngân, hộp mực in

Pin sạc loại 
nhỏ, v.v.

Rác cỡ lớn (có cạnh lớn nhất vượt quá 30 cm) 4 danh mục điện gia dụng Máy tính cá nhân Những vật dụng không thể thu gom
★Điều hòa ★TV
★�Tủ lạnh, tủ đông, tủ mát và tủ giữ 

ấm
★Máy giặt, máy sấy quần áo
Vui lòng đăng ký tại Trung tâm 
tiếp nhận tái chế đồ điện gia dụng.
☎0570-087200
      (Dịch vụ gọi điện thoại giá cao)

★ Dánphiếu xử lý rác cỡ lớn có trả phí của Quận Arakawa

với mức phí đã được thông 
báo khi đăng ký thu gom

và để ở trước cửa nhà riêng (ở khu vực để rác cỡ lớn ở tầng 1 
hoặc trước hành lang trong trường hợp ở chung cư) trước 8 
giờ sáng của ngày theo lịch thu gom.

Trung tâm tiếp nhận rác cỡ lớn: ☎03-6420-3353

Những vật sau đây không thể thu gom tại Quận.
★Bình chữa cháy ★Két sắt ★Xe máy ★Ô tô ★Lốp xe ★Ắc quy ★Đàn piano ★Giường y tế ★Hóa chất ★Sơn 
★Chất thải lây nhiễm ★Bình gas ★Các loại dầu mỏ (xăng, dung môi pha sơn, dầu hỏa) ★Mực in ★Gạch khối ★Đất, cát 
★Vật liệu xây dựng ★Thiết bị phục vụ kinh doanh ★Kho chứa chưa tháo dỡ ★Các vật liệu nguy hiểm khác, v.v.
*Vui lòng yêu cầu cửa hàng nơi bạn đã mua hoặc đơn vị xử lý chuyên nghiệp thu gom những vật dụng này.
*Nếu bạn không biết nơi thu gom, vui lòng liên hệ với người phụ trách tác nghiệp của Phòng Xúc tiến Vệ sinh và Tái chế.

Vứt rác trái phép là phạm tội. Hãy hợp tác ngăn chặn vứt rác trái phép.

Vui lòng liên hệ với các hãng sản xuất hoặc 
Hiệp hội Xúc tiến 3R máy tính cá nhân.

☎03-5282-7685
Đăng ký thu gom bằng dịch vụ chuyển phát 
nhanh với Công ty cổ phẩn Renet Japan 
Recycle qua điện thoại hoặc trực tuyến.

☎0570-085-800

Bọc trong giấy, v.v. và ghi 
là "危険 (Nguy hiểm)"



Phiếu 
mẫu

Phiếu 
mẫu

Phiếu 
mẫu

Phiếu 
mẫu

Vui lòng tuân thủ các quy định khi vứt rác thải, 
rác nhựa và rác tài nguyên.

★ Vui lòng phân loại và xử lý rác thải, rác nhựa và rác tài nguyên đúng cách theo hướng dẫn ở mặt sau.
★ Vui lòng vứt trước 8 giờ sáng ngày thu gom/thu hồi.
★ �Tuyệt đối không vứt rác thải, rác tài nguyên vào ban đêm hoặc ngoài những ngày thu gom hoặc 

ngày thu hồi đã được chỉ định.

Ngày thu gom/thu hồi rác thải, rác nhựa và rác tài nguyên

Rác cỡ lớn, v.v. từ hộ gia đình

Rác thải, rác tài nguyên liên quan đến kinh doanh

Khu vực
Rác đốt được

2 lần/tuần, 
Thứ

Rác không đốt 
được

2 lần/tháng, Thứ

Rác nhựa
1 lần/tuần, 

Thứ

M
inam

i-senju

Khu phố 1 và 6 Thứ Hai, Thứ Năm Lần thứ 1, lần thứ 3: Thứ Sáu Thứ Tư

Khu phố 2 và 5 Thứ Hai, Thứ Năm Lần thứ 2, lần thứ 4: Thứ Sáu Thứ Tư

Khu phố 3, 4 và 7 Thứ Hai, Thứ Năm Lần thứ 2, lần thứ 4: Thứ Sáu Thứ Tư

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết về các khu chung cư lớn tại khu phố 3, 4, 7.

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết về khu phố 8.

Arakaw
a

Nhà số 1~39 khu phố 1 Thứ Hai, Thứ Năm Lần thứ 1, lần thứ 3: Thứ Sáu Thứ Tư

Nhà số 40~58 khu phố 1 Thứ Hai, Thứ Năm Lần thứ 1, lần thứ 3: Thứ Ba Thứ Bảy

Khu phố 2 và 4 Thứ Hai, Thứ Năm Lần thứ 2, lần thứ 4: Thứ Ba Thứ Bảy

Khu phố 3 Thứ Hai, Thứ Năm Lần thứ 1, lần thứ 3: Thứ Ba Thứ Bảy

Khu phố 5 và 6 Thứ Tư, Thứ Bảy Lần thứ 2, lần thứ 4: Thứ Hai Thứ Ba

Khu phố 7 Thứ Hai, Thứ Năm Lần thứ 2, lần thứ 4: Thứ Ba Thứ Bảy

Khu phố 8 Thứ Hai, Thứ Năm Lần thứ 1, lần thứ 3: Thứ Sáu Thứ Tư

M
achiya

Khu phố 1 Thứ Hai, Thứ Năm Lần thứ 2, lần thứ 4: Thứ Ba Thứ Bảy

Khu phố 2~4 Thứ Ba, Thứ Sáu Lần thứ 2, lần thứ 4: Thứ Bảy Thứ Năm

Khu phố 5~7 Thứ Ba, Thứ Sáu Lần thứ 1, lần thứ 3: Thứ Bảy Thứ Năm

Nhà số 1 - số 19 khu phố 8 Thứ Hai, Thứ Năm Lần thứ 1, lần thứ 3: Thứ Bảy Thứ Bảy

Nhà số 20~22 khu phố 8 Thứ Hai, Thứ Năm Lần thứ 2, lần thứ 4: Thứ Ba Thứ Bảy

H
igashi-O

gu

Nhà số 1, 3, 4 khu phố 1 Thứ Tư, Thứ Bảy Lần thứ 2, lần thứ 4: Thứ Hai Thứ Ba

Nhà số 2, 5~37 khu phố 1 Thứ Tư, Thứ Bảy Lần thứ 1, lần thứ 3: Thứ Hai Thứ Ba

Nhà số 1~4 khu phố 2 Thứ Tư, Thứ Bảy Lần thứ 2, lần thứ 4: Thứ Hai Thứ Ba

Nhà số 5~49 khu phố 2 Thứ Tư, Thứ Bảy Lần thứ 1, lần thứ 3: Thứ Hai Thứ Ba

Nhà số 1 khu phố 3 Thứ Tư, Thứ Bảy Lần thứ 2, lần thứ 4: Thứ Hai Thứ Ba

Nhà số 2~37 khu phố 3 Thứ Tư, Thứ Bảy Lần thứ 1, lần thứ 3: Thứ Hai Thứ Ba

Khu phố 4 và 5 Thứ Ba, Thứ Sáu Lần thứ 1, lần thứ 3: Thứ Tư Thứ Hai

Khu phố 6 Thứ Ba, Thứ Sáu Lần thứ 2, lần thứ 4: Thứ Bảy Thứ Năm

Khu phố 7 và 8 Thứ Ba, Thứ Sáu Lần thứ 1, lần thứ 3: Thứ Bảy Thứ Năm

Khu vực
Rác đốt được

2 lần/tuần, 
Thứ

Rác không đốt 
được

2 lần/tháng, Thứ

Rác nhựa
1 lần/tuần, 

Thứ

N
ishi-O

gu

Nhà số 1~18 khu phố 1 Thứ Ba, Thứ Sáu Lần thứ 1, lần thứ 3: Thứ Tư Thứ Hai

Nhà số 19~33 khu phố 1 Thứ Ba, Thứ Sáu Lần thứ 2, lần thứ 4: Thứ Tư Thứ Hai

Nhà số 1~29, số 35~37 khu phố 2 Thứ Ba, Thứ Sáu Lần thứ 1, lần thứ 3: Thứ Tư Thứ Hai

Nhà số 30~34, 38 khu phố 2 Thứ Ba, Thứ Sáu Lần thứ 2, lần thứ 4: Thứ Tư Thứ Hai

Nhà số 1~20 khu phố 3 Thứ Ba, Thứ Sáu Lần thứ 1, lần thứ 3: Thứ Bảy Thứ Năm

Nhà số 21~26 khu phố 3 Thứ Ba, Thứ Sáu Lần thứ 1, lần thứ 3: Thứ Bảy Thứ Hai

Khu phố 4 và 5 Thứ Ba, Thứ Sáu Lần thứ 2, lần thứ 4: Thứ Tư Thứ Hai

Khu phố 6 Thứ Ba, Thứ Sáu Lần thứ 1, lần thứ 3: Thứ Bảy Thứ Hai

Khu phố 7 và 8 Thứ Ba, Thứ Sáu Lần thứ 2, lần thứ 4: Thứ Tư Thứ Hai

H
igashi-N

ippori

Nhà số 1~18 khu phố 1 Thứ Hai, Thứ Năm Lần thứ 1, lần thứ 3: Thứ Sáu Thứ Tư

Nhà số 19~42 khu phố 1 Thứ Tư, Thứ Bảy Lần thứ 2, lần thứ 4: Thứ Năm Thứ Sáu

Khu phố 2~4 Thứ Tư, Thứ Bảy Lần thứ 2, lần thứ 4: Thứ Năm Thứ Sáu

Nhà số 1~39, 42~47 khu phố 5 Thứ Tư, Thứ Bảy Lần thứ 2, lần thứ 4: Thứ Năm Thứ Sáu

Nhà số 40, 41, 48~55 khu phố 5 Thứ Tư, Thứ Bảy Lần thứ 1, lần thứ 3: Thứ Năm Thứ Sáu

Khu phố 6 Thứ Tư, Thứ Bảy Lần thứ 1, lần thứ 3: Thứ Năm Thứ Sáu

N
ishi-N

ippori

Khu phố 1 Thứ Hai, Thứ Năm Lần thứ 1, lần thứ 3: Thứ Ba Thứ Bảy

Nhà số 1~54 khu phố 2 Thứ Tư, Thứ Bảy Lần thứ 1, lần thứ 3: Thứ Năm Thứ Sáu

Nhà số 55~58 khu phố 2 Thứ Tư, Thứ Bảy Lần thứ 2, lần thứ 4: Thứ Hai Thứ Ba

Khu phố 3 và 4 Thứ Tư, Thứ Bảy Lần thứ 1, lần thứ 3: Thứ Năm Thứ Ba

Nhà số 1~13, 16, 26~28 khu 
phố 5

Thứ Tư, Thứ Bảy Lần thứ 2, lần thứ 4: Thứ Hai Thứ Sáu

Nhà số 14, 15, 18~25, 29~38 khu 
phố 5

Thứ Tư, Thứ Bảy Lần thứ 2, lần thứ 4: Thứ Hai Thứ Ba

Khu phố 6 Thứ Tư, Thứ Bảy Lần thứ 2, lần thứ 4: Thứ Hai Thứ Ba

● Cách ghi nhớ ngày thu gom, thu hồi "Lần thứ 1, thứ 3" và "Lần thứ 2, thứ 4"
　Sẽ không có lần thu rác thứ 5(■)trong trường hợp sau đây

<Ví dụ>
・"Lần thứ 1 và lần thứ 3" là ngày Thứ(■) của lần thứ 1 lần thứ 3 của tháng đó
・"Lần thứ 2 và lần thứ 4" chỉ ngày Thứ (■) của lần thứ 2 và lần thứ 4 của tháng đó

Điều hòa, TV, tủ lạnh, 
máy giặt, v.v.

Phòng Xúc tiến Vệ sinh và Tái chế

Thông tin về rác thải� (Người phụ trách tác nghiệp)☎03-3892-4671
Thông tin về rác tài nguyên và rác nhựa

(Người phụ trách hướng dẫn/đào tạo) ☎03-5692-6697

　　　Ngày và địa điểm thu gom rác tài nguyên
● �Có thể tra ngày thu gom trên trang web của quận. 

Vui lòng quét mã QR bên phải.
● �Vui lòng hỏi hàng xóm hoặc người quản lý, v.v. 

hoặc liên hệ với Phòng Xúc tiến Vệ sinh và Tái chế 
để biết địa điểm thu gom.

　　　 Địa điểm thu gom, v.v. sẽ được trả lời qua email
● �Vui lòng ghi rõ địa chỉ của bạn trong email và gửi đến Phòng Xúc tiến Vệ sinh và Tái chế. 

Ngày hôm sau, bạn sẽ nhận được email phản hồi với địa chỉ của bản đồ có ghi rõ ngày và 
nơi thu gom rác tài nguyên.�  
*Vui lòng kiểm tra để chắc chắn bạn có thể nhận được email phản hồi.

● Rác cỡ lớn (đồ nội thất lớn trên 30 cm, nệm futon, xe đạp, v.v.) phải đăng ký và trả phí.
● �Vui lòng đăng ký tại Trung tâm tiếp nhận rác cỡ lớn (☎03-6420-3353). 

*Bạn cũng có thể đăng ký trên Internet.
● �Hãy điền tên hoặc số đơn đăng ký của bạn vào "Phiếu xử lý rác cỡ lớn có trả phí" của 

Quận Arakawa tương ứng với chi phí xử lý, sau đó dán lên rác cỡ lớn và để trước nhà, 
v.v. trước 8 giờ sáng ngày thu gom.

● �Tại Quận Arakawa, chỉ có thể sử dụng phiếu xử lý rác cỡ lớn có trả phí của Quận Arakawa. 
Hãy đề nghị mua tại các cửa hàng bán lẻ như cửa hàng tiện lợi, v.v.

● �Quận không thu gom "điều hòa", "TV", "tủ lạnh, tủ đông, tủ mát và tủ giữ ấm", "máy 
giặt, máy sấy quần áo".

● �Nếu mua thay thế, hãy yêu cầu cửa hàng nơi bạn sẽ mua sản phẩm thay thế xử lý, nếu 
chỉ muốn vứt bỏ, hãy yêu cầu cửa hàng trước đây bạn đã mua sản phẩm sẽ vứt bỏ đó 
xử lý.

● �Nếu không biết đề nghị cửa hàng nào xử lý, vui lòng liên hệ với Trung tâm tiếp nhận 
tái chế đồ điện gia dụng (☎0570-087200).

● �Quận không thu gom máy tính cá nhân.
● �Vui lòng liên hệ với các hãng sản xuất để yêu cầu thu gom.
● �Để biết thông tin chi tiết về việc tái chế máy tính cá nhân, vui lòng liên hệ theo thông 

tin bên dưới. 
・ Hiệp hội Xúc tiến 3R máy tính cá nhân (☎03-5282-7685) 
・ Công ty cổ phẩn Renet Japan Recycle (☎0570-085-800)

Vui lòng phân loại rác theo hướng dẫn của quận (ở mặt sau). Nếu vứt rác bằng thùng đựng, hãy dán phiếu 
xử lý rác tương ứng với số lượng rác bên trong. Nếu vứt rác bằng túi, hãy dán phiếu xử lý rác tương ứng với 
dung tích túi ở vị trí dễ nhìn thấy ở mặt trên của túi.
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1 phiếu xử lý rác 10 lít cho mỗi thùng xốp
1 phiếu xử lý rác 10 lít cho mỗi lon 18 lít

Thùng đựng có dung 
tích 70 lít và lượng rác 

bên trong là 45 lít
↓

Phiếu xử lý rác 45 lít

Túi 45 lít
↓

Phiếu xử lý rác 
45 lít

Túi 30 lít
↓

Phiếu xử lý rác 20 
lít và phiếu xử lý rác 

10 lít

<Nếu vứt bằng thùng đựng> <Nếu vứt bằng túi>

Gợi ý Nhất thiết phải đề nghị mua tại các cửa hàng bán lẻ như cửa hàng tiện lợi, v.v. trong 
quận Arakawa. Khi mua hãy lưu ý rằng phiếu xử lý rác của quận khác không thể sử dụng ở 
quận Arakawa.
● Hãy đảm bảo đã ghi tên công ty, tên cửa hàng, v.v. trên phiếu xử lý rác trước khi sử dụng.
● �Có tổng cộng 4 loại phiếu xử lý rác (10 lít, 20 lít, 45 lít, 70 lít), vì vậy vui lòng kết hợp sử dụng 

các loại phiếu tuỳ thuộc vào lượng rác cần vứt.

● �Quận không thu gom rác cỡ lớn liên quan đến kinh doanh.�  
Vui lòng yêu cầu công ty xử lý rác tư nhân xử lý.

● �Vui lòng liên hệ với người phụ trách tác nghiệp của Phòng Xúc tiến Vệ sinh và Tái chế nếu như không biết 
công ty xử lý rác tư nhân nào.

Các chủ doanh nghiệp phải xử lý rác thải phát sinh từ các hoạt động kinh doanh như cửa hàng, công ty, nhà hàng, v.v., một cách 
phù hợp và có trách nhiệm. 
Nếu không thể tự xử lý rác thải, bạn có thể ủy thác cho các công ty xử lý rác thải. Ngoài ra, với số lượng khoảng 3 túi loại 45 lít, bạn 
có thể sử dụng "Phiếu xử lý rác thải kinh doanh có trả phí" của quận để được quận thu gom, v.v. (Áp dụng cho rác đốt được, rác 
không đốt được và rác tài nguyên [chai lọ, lon, chai nhựa PET,tạp chí, báo, bìa các tông].)Nếu muốn thu gom rác tài nguyên, bạn cần 
đăng ký trước, vì vậy vui lòng liên hệ với người phụ trách tác nghiệp của Phòng Xúc tiến Vệ sinh và Tái chế.

★Rác cỡ lớn

★�4 danh mục 
điện gia dụng

★�Máy tính cá 
nhân

★�Cách vứt rác 
thải kinh 
doanh

★�Cách vứt rác tài 
nguyên liên quan 
đến kinh doanh
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★�Rác cỡ lớn 
liên quan đến 
kinh doanh

[Địa chỉ] gomigenryo@city.arakawa.lg.jp
[Mẫu email] �Tiêu đề: Thắc mắc về thu gom rác tài nguyên 

Nội dung : Căn hộ ABC, 19-1 Machiya 5-chome

Có thể xử lý thùng xốp và lon 18 lít bằng cách dán phiếu xử lý rác 
trực tiếp lên rác mà không cần cho vào thùng chứa hoặc túi.

Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

1 2 3

4 5 6 7 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

Loại rác tài nguyên Cách vứt Phiếu xử lý rác được áp dụng

Chai lọ, lon và chai 
nhựa PET

Vui lòng phân loại riêng chai lọ, lon và chai 
nhựa PET và cho vào các túi loại có thể nhìn 
thấy bên trong.

Vui lòng dán phiếu xử lý rác trên túi tương ứng 
với dung tích túi.

Báo, tạp chí
Vui lòng phân loại riêng báo (bao gồm cả 
tờ rơi) và tạp chí, gom từng loại và buộc 
chặt bằng dây.

Vui lòng dán phiếu xử lý rác 10 lít lên trên mỗi 
chồng có chiều cao 10 cm.

Bìa các tông Vui lòng gấp lại, buộc chặt bằng dây. Vui lòng dán phiếu xử lý rác 10 lít lên trên mỗi 
2 bìa các tông.

Thông tin liên hệ

Vui lòng xem 
tại đây để biết 
ngày thu gom 
rác tài nguyên
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Chi tiết về 4 danh mục 
điện gia dụng tại đây

Đăng ký xử lý rác cỡ 
lớn tại đây

Chi tiết về tái chế máy 
tính cá nhân tại đây


